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	 TT
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Đơn giá 

sản phẩm

(đồng)

	A
	THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ
	 
	 

	1
	Diện tích ≤ 1.000 ha
	 
	 

	a
	Các xã khu vực miền núi
	Xã
	       3.558.632 

	b
	Các xã khu vực đồng bằng
	Xã
	       3.954.036 

	c
	Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị
	Xã
	       4.349.439 

	d
	Các phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Xã
	       4.744.843 

	2
	1.000 ha <Diện tích ≤ 5.000 ha
	 
	 

	a
	Các xã khu vực miền núi
	Xã
	       4.270.359 

	b
	Các xã khu vực đồng bằng
	Xã
	       4.744.843 

	c
	Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị
	Xã
	       5.219.328 

	d
	Các phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Xã
	       5.693.811 

	3
	5.000 ha <Diện tích ≤ 10.000 ha
	 
	 

	a
	Các xã khu vực miền núi
	Xã
	       4.982.084 

	b
	Các xã khu vực đồng bằng
	Xã
	       5.535.650 

	c
	Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị
	Xã
	       6.089.216 

	d
	Các phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Xã
	       6.642.781 

	4
	Diện tích > 10.000 ha
	 
	 

	a
	Các xã khu vực miền núi
	Xã
	       5.693.811 

	b
	Các xã khu vực đồng bằng
	Xã
	       6.326.457 

	c
	Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị
	Xã
	       6.959.103 

	d
	Các phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Xã
	       7.591.748 

	B
	THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN
	 
	 

	1
	Huyện có 15 xã (Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, Long Thành)
	Huyện
	      15.052.970 

	2
	Huyện có 30 xã (thành phố Biên Hòa)
	Huyện
	      24.084.751 

	3
	Huyện có 18 xã (Tân Phú)
	Huyện
	      16.859.325 

	4
	Huyện có 17 xã (Trảng Bom)
	Huyện
	      16.257.206 

	5
	Huyện có 14 xã (Định Quán)
	Huyện
	      14.450.851 

	6
	Huyện có 13 xã (Cẩm Mỹ)
	Huyện
	      13.848.732 

	7
	Huyện có 12 xã (Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu)
	Huyện
	      13.246.613 

	8
	Huyện có 10 xã (Thống Nhất)
	Huyện
	      12.042.376 

	C
	THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH
	 
	 

	1
	Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (09 huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa)
	Tỉnh
	      20.414.319 
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